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Số:        /QĐ-UBND Tuần Giáo, ngày 24 tháng 12 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 

02/12/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục xét và công nhận Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 

24/01/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  

 Theo đề nghị xét tặng danh hiệu “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, 

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

của Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 142 bản, khối phố đạt danh hiệu “Bản văn hóa”, “Khối 

phố văn hóa” năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Công nhận 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 12 xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VP. 
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DANH SÁCH 

 “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /12/2022 của UBND huyện) 

 
            I. Danh sách “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa” (142 bản) 

STT Tên bản, khối phố Thuộc xã, thị trấn 

1 Bản Chiềng Chung Thị trấn Tuần Giáo 

2 Bản Lập Thị trấn Tuần Giáo 

3 Bản Chiềng Khoang Thị trấn Tuần Giáo 

4 Bản Đông Thị trấn Tuần Giáo 

5 Khối Đồng Tâm Thị trấn Tuần Giáo 

6 Khối 20/7 Thị trấn Tuần Giáo 

7 Khối Đoàn Kết Thị trấn Tuần Giáo 

8 Khối Huổi Củ Thị trấn Tuần Giáo 

9 Khối Tân Giang Thị trấn Tuần Giáo 

10 Khối Tân Tiến  Thị trấn Tuần Giáo 

11 Khối Thắng Lợi Thị trấn Tuần Giáo 

12 Khối Trường Xuân  Thị trấn Tuần Giáo 

13 Bản Nong Tấu Thị trấn Tuần Giáo 

14 Khối Tân Thủy Thị trấn Tuần Giáo 

15 Khối Sơn Thủy Thị trấn Tuần Giáo 

16 Bản Mí Làng A Xã Phình Sáng 

17 Bản Mí Làng B Xã Phình Sáng 

18 Bản Phiêng Cải Xã Phình Sáng 

19 Bản Háng Chua Xã Phình Sáng 

20 Bản Phàng Củ Xã Phình Sáng 

21 Bản Háng Khúa Xã Phình Sáng 

22 Bản Phình Sáng Xã Phình Sáng 

23 Bản Khua Trá Xã Phình Sáng 

24 Bản Mu Xã Rạng Đông 

25 Bản Bon A Xã Rạng Đông 

26 Bản Bon B Xã Rạng Đông 

27 Bản Noong Luông Xã Rạng Đông 

28 Bản Háng Á Xã Rạng Đông 

29 Bản Xá Nhè Xã Rạng Đông 

30 Bản Rạng Đông Xã Rạng Đông 
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STT Tên bản, khối phố Thuộc xã, thị trấn 

31 Bản Huổi Lóng Xã Mùn Chung 

32 Bản Co En Xã Mùn Chung 

33 Bản Chiềng Ban Xã Mùn Chung 

34 Bản Ta Lếch Xã Mùn Chung 

35 Bản Bó Lếch Xã Mùn Chung 

36 Bản Huổi Cáy Xã Mùn Chung 

37 Bản Phiêng Pẻn Xã Mùn Chung 

38 Bản Xóm Chợ Xã Mùn Chung 

39 Bản Co Sản Xã Mùn Chung 

40 Bản Co Phát Xã Nà Tòng  

41 Bản Pá Tong Xã Nà Tòng 

42 Bản Nậm Bay Xã Nà Tòng 

43 Bản Nong Tóng Xã Nà Tòng 

44 Bản Co Muông Xã Nà Tòng 

45 Bản Trạm Củ Xã Ta Ma  

46 Bản Nà Đắng Xã Ta Ma 

47 Bản Phình Cứ Xã Ta Ma 

48 Bản Thớ Tỷ Xã Ta Ma 

49 Bản Kể Cài Xã Ta Ma 

50 Bản Háng Chua Xã Ta Ma 

51 Bản Mường I Xã Mường Mùn 

52 Bản Mường II Xã Mường Mùn 

53 Bản Lúm Xã Mường Mùn 

54 Bản Hỏm Hốc Xã Mường Mùn 

55 Bản Xuân Tươi Xã Mường Mùn 

56 Bản Nà Chua Xã Mường Mùn 

57 Bản Huổi Cáy Xã Mường Mùn 

58 Bản Huổi Khạ Xã Mường Mùn 

59 Bản Ta Pao Xã Mường Mùn 

60 Bản Pú Piến Xã Mường Mùn 

61 Bản Gia Bọp Xã Mường Mùn 

62 Bản Hát Khoang Xã Pú Xi 

63 Bản Hua Mức II Xã Pú Xi 

64 Bản Pú Xi I Xã Pú Xi 

65 Bản Pú Xi II Xã Pú Xi 

66 Bản Hua Mức III Xã Pú Xi 
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STT Tên bản, khối phố Thuộc xã, thị trấn 

67 Bản Hua Mức I Xã Pú Xi 

68 Bản Phiêng Pi Xã Pú Nhung 

69 Bản Xá Tự Xã Pú Nhung 

70 Bản Khó Bua Xã Pú Nhung 

71 Bản Tênh Lá Xã Pú Nhung 

72 Bản Trung Dình Xã Pú Nhung 

73 Bản Chua Lú Xã Pú Nhung 

74 Bản Đề Chia B Xã Pú Nhung 

75 Bản Cọ Xã Quài Nưa  

76 Bản Chăn Xã Quài Nưa 

77 Bản Chá Xã Quài Nưa 

78 Bản Liếng  Xã Quài Nưa 

79 Bản Mạ Khúa Xã Quài Nưa 

80 Bản Củ Xã Quài Nưa 

81 Bản Giáng Xã Quài Nưa 

82 Bản Minh Thắng Xã Quài Nưa 

83 Bản Cang Xã Quài Nưa 

84 Bản Đông Liếng Xã Mường Thín  

85 Bản Thẳm Xả Xã Mường Thín 

86 Bản Thín A Xã Mường Thín 

87 Bản Thín B Xã Mường Thín 

88 Bản Muông Xã Mường Thín 

89 Bản Hốc Chứn Xã Mường Thín 

90 Bản Hua Sa A Xã Tỏa Tình  

91 Bản Lồng Xã Tỏa Tình 

92 Bản Tỏa Tình Xã Tỏa Tình 

93  Bản Chế Á Xã Tỏa Tình 

94 Bản Sông La Xã Tỏa Tình 

95 Bản Háng Tầu Xã Tỏa Tình 

96 Bản Hua Sa B Xã Tỏa Tình 

97 Bản Nà Sáy I Xã Nà Sáy 

98 Bản Nà Sáy II Xã Nà Sáy 

99 Bản Huổi Sáy Xã Nà Sáy 

100 Bản Hả Xã Nà Sáy 

101 Bản Nậm Cá Xã Nà Sáy 

102 Bản Hong Lực Xã Nà Sáy 
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STT Tên bản, khối phố Thuộc xã, thị trấn 

103 Bản Phai Mướng  Xã Mường Khong 

104 Bản Khong Nưa Xã Mường Khong 

105 Bản Sái Ngoài Xã Quài Cang  

106 Bản Kệt Xã Quài Cang 

107 Bản Sái Trong Xã Quài Cang 

108 Bản Sáng Xã Quài Cang 

109 Bản Phung Xã Quài Cang 

110 Bản Sảo Xã Quài Cang 

111 Bản Giăng Xã Quài Cang 

112 Bản Khá Xã Quài Cang 

113 Bản Cuông Xã Quài Cang 

114 Bản Cản Xã Quài Cang 

115 Bản Hới Nọ Xã Quài Tở  

116 Bản Có Xã Quài Tở  

117 Bản Ta Xã Quài Tở  

118 Bản Tân Lập Xã Quài Tở  

119 Bản Thẳm Pao Xã Quài Tở  

120 Bản Biếng Xã Quài Tở  

121 Bản Lé Xôm Xã Quài Tở  

122 Bản Băng Sản Xã Quài Tở  

123 Bản Lạ Xã Quài Tở  

124 Bản Hới Trong Xã Quài Tở  

125 Bản Lói Xã Quài Tở  

126 Bản Đứa Xã Quài Tở  

127 Bản Chấng Xã Quài Tở  

128 Bản Món Xã Quài Tở  

129 Bản Én Pậu Xã Quài Tở  

130 Bản Bông Ban Xã Quài Tở  

131 Bản Che Phai 1 Xã Chiềng Sinh  

132 Bản Phang Xã Chiềng Đông  

133 Bản Cộng Xã Chiềng Đông 

134 Bản Vánh I Xã Chiềng Đông 

135 Bản Vánh III Xã Chiềng Đông 

136 Bản Bó Xã Chiềng Đông 

137 Bản Nôm Xã Chiềng Đông 

138 Bản Ten Hon Xã Tênh Phông  
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STT Tên bản, khối phố Thuộc xã, thị trấn 

139 Bản Xá Tự Xã Tênh Phông 

140 Bản Há Dùa Xã Tênh Phông 

141 Bản Thẳm Nặm Xã Tênh Phông 

142 Bản Huổi Anh Xã Tênh Phông 
 

           II. “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”: Thị trấn Tuần Giáo. 

           III. Danh sách “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (12 xã). 

1. Xã Quài Tở;  

2. Xã Quài Cang;  

3. Xã Quài Nưa;  

4. Xã Mùn Chung;  

5. Xã Mường Mùn;  

6. Xã Mường Thín;  

7. Xã Rạng Đông;  

8. Xã Tênh Phông;  

9. Xã Phình Sáng;  

10. Xã Nà Sáy;  

11. Xã Pú Nhung;  

12. Xã Chiềng Đông./.  
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